
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Nguyễn Thế Anh 12/10/1984 001084034677
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Falcon 
Việt Nam

Đại học Giao Thông Vận Tải

2 Trần Minh Quang 29/10/1977 034077002859 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực 
Thái Bình – Công ty Dịch 
vụ Điện lực miền Bắc

Đại học Bách khoa Hà nội

3 Nguyễn Giang Nam 20/07/1982 034082000486 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực 
Thái Bình – Công ty Dịch 
vụ Điện lực miền Bắc

 Đại học bách khoa Hà Nội

4 Dương Đức Minh 14/09/1982 034082000763
Kỹ sư kỹ thuật điện tử 
viễn thông

Định giá xây dựng III
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực 
Thái Bình – Công ty Dịch 
vụ Điện lực miền Bắc

Đại học Bách khoa Hà nội

5 Bùi Huy Thăng 04/08/1979 034079012309 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH tư vấn thiết 
kế xây dựng và thương mại 
Happy House

Đại học Kiến trúc Hà Nội

6 Đào Tôn Bảo 02/11/1997 035097003192
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Xây dựng Hà Nội

7 Nghiêm Văn Mạnh 22/08/1990 001090050235
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại Học Giao Thông Vận 
Tải

8 Vũ Minh Khánh 01/05/1983 035083001907
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ - ngành xây 
dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Giao thông Vận tải

9 Nguyễn Hồng Sơn 11/11/1988 001088030499
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH GIÁM 
ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ 
THUẬT

Đại học giao thông vận tải

10 Nguyễn Ngọc Tú 15/07/1982 038082038362
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH GIÁM 
ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ 
THUẬT

Đại học giao thông vận tải

11 Ngô Văn Hải 07/07/1994 035094000352
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

12 Nguyễn Hữu Linh 20/11/1989 038089007516
Kỹ sư Kinh tế tài 
nguyên thiên nhiên

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần công nghệ 
và kỹ thuật xây dựng Việt 

Nam
Đại học Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
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13 Đặng Quang Khang 17/11/1995 035095010008
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Xây dựng

14 Trịnh Anh Tú 21/03/1998 035098008988
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Xây Dựng Hà Nội

15 Đào Văn Hùng 08/11/1992 040092017571
Kỹ sư kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH GIÁM 
ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ 
THUẬT

Đại học giao thông vận tải

16 Phạm Minh Hiếu 14/08/1981 056081008321
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & CN
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty Cổ Phần Kiến 

Trúc Nam Kiến
Đại học Cần Thơ

17 Nguyễn Phúc Rồng 30/09/1993 001093002921
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP đầu tư xây dựng 
và thương mại Phú Minh

Đại học Xây dựng

18 Lê Thị Thùy Linh 16/07/1993 038193039797
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần dụng cụ 

thể thao Delta
Đại học xây dựng

19 Vũ Đức Quang 15/06/1977 033077003471
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH tư vấn thiết 
kế xây dựng và thương mại 

Happy House
Đại học Giao thông vận tải

20 Trần Hữu Trí 04/03/1993 035093001195
Kỹ sư kỹ thuật điện, 
điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Học viên Nông nghiệp Việt 
Nam

21 Phạm Văn Giáp 20/08/1987 035087002665 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Học Viện Kỹ thuật quân sự

22 Phạm Huyền Trang 27/04/2000 034300003856 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng hạ tầng đô thị Thành 
An

Đại học Xây dựng

23 Trần Xuân Quỳnh 19/06/1991 038091043826
Kỹ sư kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH GIÁM 
ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ 
THUẬT

Đại học giao thông vận tải

24 Trần Trang 06/08/1981 040081000800
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH GIÁM 
ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ 
THUẬT

Đại học giao thông vận tải

25 Nguyễn Văn Trung 13/03/1992 040092027234
kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH GIÁM 
ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ 
THUẬT

Đại học giao thông vận tải

26 Nguyễn Văn Công 17/12/1989 026089004882
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Tư vấn và 
Đầu tư Xây dựng công trình 
Đại Dương

Đại học giao thông vận tải

27 Nguyễn Đức Hán 18/03/1983 035083003101
Kỹ sư xây dựng công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1



28 Trần Xuân Giáp 20/08/1984 035084006287
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Hàng Hải

29 Phạm Tùng Lâm 18/12/1994 035094003447
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học dân lập Phương 
Đông

30 Lưu Văn Hải 05/10/1976 035076004236 Kỹ sư thuỷ lợi
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Thủy lợi Hà Nội

31 Phạm Chí Thành 02/06/1983 035083001572
Kỹ sư thủy văn - môi 
trường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Thủy Lợi

32
Nguyễn Văn 
Phưởng

02/05/1990 036090016743
Kỹ sư xây dựng công 
trình ngầm đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

33 Trần Xuân Tâm 26/04/1985 035085006232 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Mở Thành Phố Hồ 
Chí Minh

34
Nguyễn Phương 
Nam

23/07/1998 035098002668
Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ

35 Đặng Thanh Hiền 26/03/1975 035075008143 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Kiến trúc Hà Nội

36 Trần Đăng Dũng 26/03/1987 042087000417 
Kỹ sư xây dựng ngành 
Công nghệ vật liệu xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần Trường 
Thịnh Phát

Đại học Xây Dựng 

37 Vũ Cao Anh 29/09/1992 001092025271
Kỹ sư xây dựng dân 
dung & công nghiệp

Định giá xây dựng II
Viện Khoa Học Công Nghệ 
Xây Dựng

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

38 Phạm Thị Thu Hằng 31/05/1993 034193001350
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Thủy Lợi

39 Chu Thành Kiên 13/10/1995 031095016788
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng Công trình Giao 
thông 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Đầu tư HTM

Đại học Giao thông Vận tải 

40
Phạm Thị Bích 
Ngọc

07/06/1983 035183001404
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Thủy Lợi

41 Trần Văn Thắng 23/08/1975 042075012664 Kiến trúc sư kiến trúc 
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần Tập Đoàn 
BOSSCO

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

42 Nguyễn Hữu Bình 21/12/1978 001078010662 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần SCT – Hà 

Nội
Đại học Xây dựng

43 Nguyễn Đức Ninh 29/03/1976 027076000204
Kỹ sư Hệ thống điện 
ngành Điện năng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án xây 
dựng điện miền Bắc – Chi 
nhánh Tổng

Đại học Bách Khoa Hà Nội



44 Nguyễn Việt Cường 05/05/1983 001083043446
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH giám định 
và tư vấn kỹ thuật

Đại học giao thông vận tải

45 Trần Văn Tuấn 14/04/1989 001089010516 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
xã Trung Giã

Đại học Chu Văn An

46 Nguyễn Duy Bằng 12/10/1990 034090001244
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử 
chuyên ngành Hệ 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Tổng hợp
Đại học Điện lực

47 Trần Sỹ Dũng 30/04/1987 035087000364
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế công trình giao thông 
Miền Bắc

Đại học Lương Thế Vinh

48 Hán Thanh Tùng 10/03/1999 03899029808
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Hoằng Hóa

Đại học Xây Dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

49 Nguyễn Đại Dũng 08/12/1973 001073019617 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Cửa Việt Đại học xây dựng

50 Phan Thanh Hoàn 10/04/1995 044095001414
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần công nghệ 
và kỹ thuật xây dựng Việt 

Nam
Đại học Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

51 Mạc Đức Anh 02/04/1992 155092000010
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần công nghệ 
và kỹ thuật xây dựng Việt 

Nam

Trường Đại học Giao thông 
Vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

52 Tạ Thị Thu 23/06/1993 038193031837
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Dụng cụ 
thể thao Delta

Đại học kiến trúc Đà Nẵng

53 Lê Duy Hùng 18/01/1993 026093009774
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên VIỆT NAM GS 
INDUSTRY

Đại học Giao Thông Vận Tải

54 Nguyễn Thế Công 20/09/1996 040096013113
Kỹ sư - Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn và 

xây dựng Tuấn Phong
Đại học Thuỷ Lợi

55
Nguyễn Thị Hà 

Xuyên
02/07/1990 019190006418

Kỹ sư tự động hóa 
XNCN

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và khảo sát thiết kế 
công trình điện

Đại học kỹ thuật công 
nghiệp - Đại học Thái 
Nguyên

56 Đỗ Trung Thành 30/01/1989 001089007773 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí Quản lý dự án II
Ban Quản lý dự án đầu tư - 

hạ tầng xã Ứng Thiên, thành 
phố Hà Nội

Đại học Xây dựng



57 Phùng Duy Long 02/09/1983 017083005463
Kỹ sư công trình Thủy 
Lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Ninh Hòa
Đại học Thủy Lợi

58 Trần S Ka 17/05/1983 001083017058
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Ứng Hòa, thành 

phố Hà Nội
Đại học Giao thông vận tải

59 Đào Quang Quân 18/04/1993 001093021226
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Hòa Xá, thành 
phố Hà Nội

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng II

60 Đoàn Văn Doanh 19/05/1997 001097024806
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Hòa Xá, thành 
phố Hà Nội

Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III

61 Đỗ Đặng Quyết 28/12/1991 001091030720
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Hòa Xá, thành 
phố Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

62 Trần Văn Cảnh 04/11/1990 001090004273
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Hòa Xá, thành 
phố Hà Nội

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng III

63 Đào Viết Phú 26/12/1991 001091044094
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật vật liệu xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Hòa Xá, thành 
phố Hà Nội

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

64 Lê Phong Hải 07/09/1990 001090019831
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư - 

hạ tầng xã Ứng Thiên, thành 
phố Hà Nội

Đại học Giao thông vận tải

65
Nguyễn Ngọc 
Quyết

10/01/1987 025087019396
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Thịnh Phát Hà Nội
Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng II

66 Nguyễn Thị Hằng 01/11/1978 038178000043 Kĩ sư thủy lợi - ngành công trình thĐịnh giá xây dựng II Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị vĐại học Thủy lợi



67 Phạm Văn Hậu 13/02/1988 036088021347
Kỹ sư – Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn và 

Xây dựng Tuấn Phong
Đại học Kiến trúc Hà Nội

68 Đinh Văn Anh 02/07/1987 036087008524
Kỹ sư xây dựng cầu – 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn TAC
Đại học Giao thông vận tải

69
Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh

14/01/1984 019184000965
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Xây dựng & 
Công nghệ ĐK Việt Nam

Đại học Dâp lập Phương 
Đông

70 Nguyễn Văn Hải
06/12/1991

036091006714 
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Xây dựng & 
Công nghệ ĐK Việt Nam

Đại học Xây Dựng

71 Hoàng Chung 27/10/1985 020085005582
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn đấu 

thầu Lạng Sơn
Đại học Giao thông Vận tải 

72 Nguyễn Văn Hùng 16/08/1989 035089008164
kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 
vực 1

Đại học Lương Thế Vinh

73 Hoàng Xuân Tùng 28/11/1979 001079040039 Kiến trúc sư Kiến trúc Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần Tư vấn và 

Xây dựng Tân Phong
Đại học Mở Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III

74 Nguyễn Văn Kính 08/02/1976 001076031564 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Falcon 
Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

75 Vũ Hùng Cường 28/11/1984 038084015523 Kiến trúc sư - Kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn và 

xây dựng Tuấn Phong
Viện Đại học mở Hà Nội

Định giá xây dựng III

76
Nguyễn Thanh 
Tùng

18/09/1993 031093016690
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 
TL89

Đại học Xây Dựng

77 Bùi Quang Tuấn 03/02/1976 040076022473
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Quốc tế THD

Đại học Xây dựng Hà Nội

198 Đỗ Ngọc Long 25/10/1994 022094001220
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần xây lắp và 
tư vấn công nghệ Việt Nam

Đại học Dân lập Phương 
Đông

79 Phan Văn Hòa 13/05/1962 001062016951
Kiến trúc sư Ngành 
Thiết kế Kiến trúc

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn đầu 
tư và xây dựng ACA

Đại học Kiến trúc Hà Nội

80 Nguyễn Huy Vũ 15/12/1989 038089000015 Kiến trúc sư Kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Văn phòng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo

Đại học Xây Dựng



81 Bùi Việt Cường 04/09/1981 024081000754
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công Ty TNHH Tư Vấn 
Đầu Tư Xây Dựng An 
Cường

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

82 Đào Văn Quân 10/09/1989 031089000973
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công Ty TNHH Xây dựng 
và sản xuất kinh doanh Bắc 
Việt

Đại học Kiến trúc Hà Nội

83 Lương Hữu Thọ 31/07/1986 001086002793
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH thương mại 
và Xây dựng Trường An 
Phát

Trường Đại học giao thông 
vận tải

84 Bùi Lê Khoa 25/11/1980 001080012633
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

II
Công ty CP thương mại dịch 
vụ và xây dựng Hà Việt

Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

85 Hoàng Trung Dũng 05/10/1985 026085005606
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

III
Công ty đầu tư và xây dựng 
phát triển Vincons

Đại Học Giao Thông Vận 
Tải

86 Nguyễn Quốc Dũng 05/01/1976 014076000009
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Mỹ thuật 
Trung ương

Đại học Kiến trúc Hà Nội

87 Nguyễn Quang Huy 02/08/1988 031088004265
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Cơ giới Hoá Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Trung tâm phục vụ hành 
chính công xã Tam Nông

Đại học Xây dựng

88 Nguyễn Văn Lộc 03/04/1989 034089011146
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH GIÁM 
ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ 

THUẬT
Đại học xây dựng 

89 Dương Văn Tiệp 01/07/1982 040082012764
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Tập đoàn An 

Thịnh
Đại học Bách Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

90 Nguyễn Hữu Khánh 20/03/1989 038089001955
Kỹ sư xây dựng - Xây 
dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH Tư vấn và 

xây dựng Tuấn Phong
Đại học Xây dựng

91
Nguyễn Hoàng 
Duy Nam

07/12/1993 0340930011761
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III Công ty CP BV Land Đại học Kiến trúc Hà Nội

92 Lê Bá Nhật 19/05/1984 038084023883
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần TEXO Tư 

vấn và Đầu tư
Đại Học Xây Dựng

93 Nguyễn Hữu Nam 15/05/1993 033093013345
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần phát triển 
đầu tư T&T Việt Nam

Đại học Thủy Lợi

94 Nguyễn Minh Đức 01/04/1998 019098002515
Kỹ sư xây dựng 
chuyên ngành xây 
dựng dân dụng và công 

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn thiết 
kế xây dựng và thương mại 
Happy House

Đại học Xây dựng Hà Nội

95 Lê Văn Trường 08/02/1979 034079009576 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Hoằng 
Hóa

Đại học Xây Dựng Hà Nội



Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

96 Trần Thế Du 12/10/1986 036086014913
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư đầu tư và thiết kế xây 
dựng An Hòa

Đại học Xây dựng

97 Nguyễn Văn Du 20/06/1987 035087012629
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Đầu tư 
Thương mại và Dịch vụ 

Châu Giang
Đại học Thủy Lợi

98 Dư Thị Thu Hiền 21/03/1995 001195008513
Kỹ sư Kinh tê Xây 
dựng

Định Giá xây dựng III
Công ty TNHH Đầu tư 
Thương mại và Dịch vụ 

Châu Giang
Đại học Xây dựng

99 Nguyễn Quang Huy 02/09/1969 001069008522
Kỹ sư ngành Điện khí 
hóa xí nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Thương mại và 

Công nghệ DEVOTEC
Đại học Mỏ - Địa chất

100 Lê Anh Cường 28/08/1996 030096015989 Kỹ sư quản lý xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng số 1
Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III

101 Đỗ Ngọc Trung 12/04/1994 001094008198 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Turner Việt 
Nam

Đại học Xây Dựng

102
Phạm Nguyễn 
Hoàng

30/11/1987 031087008749
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 
Kỹ Thuật Và Đầu Tư Xây 

Dựng Acoci
Đại học xây dựng

103
Nguyễn Lương 
Thuận

13/02/1992 040092004358 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần ATCO-
Quản lý dự án và đầu tư

Đại học xây dựng

104 Trần Văn Giáp 02/02/1991 036091001243
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần Tư vấn 

công nghệ, thiết bị và kiểm 
định xây dựng - CONINCO

Trường Đại học Kỹ thuật 
Công nghiệp 

105
Nguyễn Luận 
Cương

26/02/1970 017070000396
Kỹ sư điện khí hóa - 
Cung cấp điện

Định giá xây dựng III
Công ty CP viễn thông đầu 
tư và thương mại quốc tế 

Itecom

Đại học Kỹ thuật công 
nghiệp

106 Hoàng Minh Thúy 05/04/1987 001187010383
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình

III
Công ty CP tư vấn đầu tư 
thiết kế và xây dựng Hồng 

Đăng ĐHT
Đại Học Xây Dựng

107 Đặng Hùng Cường 20/11/1977 024077002322
Kỹ sư Điện Khí Hóa 
Cung Cấp Điện

Định giá xây dựng II
Công ty CP thương mại và 

đầu tư Toàn Phát
Đại Học Kỹ Thuật Công 
Nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

108 Lưu Đức Trà 08/02/1982 040082023604
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP đầu tư xây dựng 
và tư vấn TH Nghệ An

Đại học xây dựng



109 Lê Thanh Hà 22/02/1995 038095039051
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III Công ty TNHH ARC Đại học Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

110 Nguyễn Hoàng Hà 21/05/1991 038091035533 Kỹ sư cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Trường đại học kiến trúc HN

Định giá xây dựng III

111
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

30/12/1997 001197006526
Kỹ sư Quản lý Xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư phát triển công nghệ 
Việt Nam

Đại học Xây dựng

112 Bùi Nhật Nhân 03/10/1989 033089009365
Kỹ sư xây dựng Cầu- 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Xây dựng 

VTVH Hà Nội
Đại học Giao thông vận tải 

Định giá xây dựng III

113 Đặng Khánh Thái 23/11/1969 001069009686
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần đầu tư bất 
động sản Taseco

Đại học Kiến trúc Hà Nội

114 Lê Ngọc Nam 15/02/1985 025085005777
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH MTV Nhật 

Hoàng Long Tây Bắc
Trường Đại học giao thông 
vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

115 Lê Minh Trường 02/05/1993 034093019296
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần đầu tư bất 
động sản Taseco

Đại học Kiến trúc Hà Nội

116 Nguyễn Ngọc Tuấn 10/9/1992 038092024039 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA đầu tư khu vực 

Thường Xuân
Đại học Xây dựng

117 Nguyễn Khắc Linh 05/08/1985 038085044675
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH MTV Nhật 

Hoàng Long Tây Bắc
Đại học bách khoa Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

118 Vũ Mạnh Thắng 09/04/1997 033097007503 Kỹ sư kinh tế xây dựng  Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Đô thị Việt Nam

Đại học Xây dựng

119 Đỗ Tuấn Khởi 15/11/1977 001077014736 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và dịch vụ Đông Nam 

Á
Đại học Giao thông vận tải



Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

120 Hà Việt Hoàng 09/01/1998 038098011211
Kỹ sư kỹ thuật điện, 
điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III Công ty CP thương mại và công ngh
Học viện nông nghiệp Việt 
Nam

121 Phạm Văn Dân 29/04/1978 031078003235 Kỹ sư xây dựng cầu đườngĐịnh giá xây dựng II Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phúc VănĐại học Xây Dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

122 Nguyễn Thị Nhung 02/10/1982 001182003675
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Ứng Thiên, thành 
phố Hà Nội

Đại học Lương Thế Vinh

Định giá xây dựng III

123 Kiều Đức Lâm 08/12/1995 035095000321 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần đầu tư bất 
động sản Taseco

Đại học Kiến trúc Hà Nội

124 Nhữ Công Thỏa 03/03/1980 035080004518
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế và xây dựng TVCI Việt 
Nam

Đại học Xây dựng

125 Nguyễn Hữu Vũ 14/08/1991 038091051019
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA đầu tư khu vực 

Thường Xuân
Đại học Thủy Lợi 

126 Lê Văn Hưng 01/7/1987 038087021415 Công trình Thủy lợi
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA ĐTXD khu vực 

Thọ Xuân 
Đại học Thủy Lợi

Định giá xây dựng III

127 Mai Ngọc Sơn 03/09/1999 038099009294
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân

128 Nguyễn Văn Luận 29/09/1991 038091013453
Kỹ sư kỹ thuật điện 
điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA ĐTXD khu vực 

Thọ Xuân 
Đại học Thủy Lợi

Định giá xây dựng III

129 Ngô Kỷ Dương 24/06/1979 036079005199
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

 Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Thiết kế Và Giám định Xây 
dựng Sao Việt

Đại học Xây dựng



130 Hoàng Văn Trí 24/04/1991 035091011432
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

 Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Đại học Giao thông vạn tải

Định giá xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân

131 Phạm Ngọc Hòa 20/01/1977 036077002138 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán 
và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội

Đại học Giao thông vận tải 

132 Trương Đỗ Bách 27/04/1985 001085015013
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

 Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Hòa Xá, thành 
phố Hà Nội

Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng II

133 Phạm Tuấn Anh 17/07/1986 001086017309
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

 Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

134 Phan Xuân Bách 21/05/1989 001089050476
Kỹ sư xây dựng- ngành 
kinh tế xây dựng

 Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và tư vấn TH nghệ an

Đại học xây dựng

135 Phạm Tuyết Chinh 07/07/1991 035191004068
Cao đẳng kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH kiến trúc 
xây dựng K2

Cao đẳng xây dựng số 1

Định giá xây dựng III

136 Trần Thái Sơn 26/01/1981 034081001565
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần khảo sát và 
xây dựng Thống Nhất

Đại học Lương Thế Vinh

137
Nguyễn Mạnh 
Cường

20/10/1983 034083015629
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình- Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP xây dựng Hoa 
Vinh

Đại học dân lập phương đông

138 Phạm Tiến Trung 02/10/1984 042084016890 Kỹ sư xây dựng cầu - đưĐịnh giá xây dựng III Công ty cổ phần SBTECH Đại học Giao thông vận tải

139 Nguyễn Xuân Hiển 08/02/1979 042079000045 Xây dựng cầu đường bộ Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần Gami bất 
động sản

Đại học Giao thông vận tải

140 Phùng Thị Nga 29/01/1996 001196013240 Kỹ sư Kinh tế xây dựng  Định giá xây dựng III Công ty TNHH Đầu tư TAC Đại học Kiến Trúc Hà Nội

141 Lê Phương Đông 24/07/1983 038083050746
Kỹ sư tự dộng hóa 
thiết kế cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Đại Học Giao thông vận tải 
Hà Nội



Định giá xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân

142 Lê Đăng Tùng 24/10/1990 038090021411
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Đại học kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng II

143 Trần Quang Thuyết 10/04/1989 034089010306
Kỹ sư kỹ thuật điều 
khiển và Tự động hóa

Định giá xây dựng III Công ty TNHH Dong Hui Đại học Mỏ - Địa chất 

144
Nguyễn Trọng 
Trung

03/02/1981 034081010098
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng công nghiệp

 Định giá xây dựng III
Công ty CP Tư vấn QLDA 
và đầu tư xây dựng Nam 
Việt

Đại học Kiến trúc Hà Nội

145 Trần Duy Toàn 26/09/1993 034093002064 Kỹ sư Kinh tế xây dựng  Định giá xây dựng III
Công ty CP Tư vấn QLDA 
và đầu tư xây dựng Nam 
Việt

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

146 Trần Anh Tú 01/01/1985 031085005044
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

 Định giá xây dựng II
Công ty CP Tư vấn QLDA 
và đầu tư xây dựng Nam 
Việt

Đại học Dân lập Hải Phòng

147 Đoàn Văn Công 01/04/1980 001080006437
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty TNHH MTV tư vấn & 
Xây dựng Vĩnh Phúc

Trường Đại học Lương Thế 
Vinh

Định giá xây dựng III

148 Hoàng Việt Hùng 19/10/1983 040083006322
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng Hùng Phát

Trường Đại học Lương Thế 
Vinh

Định giá xây dựng III

149 Nguyễn Kim Chi 17/11/1994 001194034271 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty CP ĐTXD thương mại 
và du lịch Tâm Đức

Trường Đại học xây dựng

198 Nguyễn Anh Đức 28/01/1992 017092003888
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

III
Công ty cổ phần giải pháp và 
công nghệ Ezibee

Trường Đại học kiến trúc Hà 
Nội

Định giá xây dựng III

151
Nguyễn Thị Hoa 
Phượng

24/04/1977 001177022796 Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn đầu 
tư và thương mại Thành An

Đại học Thủy lợi

152 Trần Thị Hoài 23/06/1994 034194009747 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG KIẾN 
TRÚC NỘI THẤT HHTC

Đại học giao thông vận tải 



153 Bùi Hoài Nam 09/01/1987 001087001538
Kỹ sư Công nghệ tự 
động

Định giá xây dựng III Công ty TNHH Dong Hui Đại học Điện lực

154 Đào Phi Hoàng 01/06/1982 033082000050ựng cầu đường bộ hệ hoàn ch
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

IICông ty cổ phần ATCO-Quản lý dự án vĐại học giao thông vận tải

155 Cao Văn Long 29/10/1985 036085007965 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng II Công ty TNHH Dong Hui Đại học Bách khoa Hà Nội

156 Đinh Ngọc Khánh 17/10/1986 038086029290 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Đầu tư Phát 
triển và Xây dựng Việt Hàn

Đại học Xây dựng 

157 Lê Trọng Sơn 23/11/1982 001082003544
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

158 Đỗ Viết Ngọc Anh 10/10/1996 038096011440 Kỹ sự cấp thoát nước
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân

159 Đào Xuân Điệp 05/08/1996 038096001454
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA ĐTXD khu vực 

Thọ Xuân 
Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng III

160
Nguyễn Minh 
Phương

03/11/1987 038087045144
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân

161 Lê Văn Sự 23/05/1994 038094034900
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án II
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Đại học Hồng Đức

Định giá xây dựng III

162
Nguyễn Đức Duy 
Anh

06/10/1998 038098027913
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

163 Bùi Văn Chiến 20/10/1994 038094006220
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA ĐTXD khu vực 

Thọ Xuân 
Đại học Thuỷ Lợi



Định giá xây dựng III

164 Nguyễn Tuấn Anh 10/2/1990 038090023854
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA ĐTXD khu vực 

Thọ Xuân 
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

165 Hoàng Văn Hải 19/10/1991 038091019934 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA đầu tư xây dựng 

khu vực Thọ Xuân
Đại học kinh doanh công 
nghệ Hà Nội

Định giá xây dựng II

166 Nguyễn Thành Trung 28/08/1987 024087000426
Kỹ sư xây dựng đường 
bộ- ngành xây dưng 
cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH đầu tư và 
xây lắp An Phú Quý

Đại học giao 
thông Vận Tải

167 Lương Xuân Hiền 04/01/1982 049082000103
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

 Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Kiến Việt

Đại học Xây dựng

168 Trần Lệ Xuân 13/09/1997 034197009189 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Đầu tư và 

Xây dựng Đại Triển
Đại học xây dựng Hà Nội

169 Nguyễn Mạnh Quân 30986 001084010922
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư - 

hạ tầng xã An Khánh
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

170 Trần Mạnh Hà 16/02/1986 019086012024
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III
Công ty TNHH Đầu tư Xây 

dựng Bách Khoa
Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp

171 Trần Đức Quân 09/04/1999 037099009005
kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần Falcon 

Việt Nam
Đại học Kiến trúc Hà Nội

172 Nguyễn Hữu Thành 24/07/1989 001089029341
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH tư vấn thiết 
kế xây dựng và thương mại 

Happy House
Đại học Giao thông vận tải

173 Hoàng Thanh Sơn 25/11/1979 034079009431
Kỹ sư Hệ thống điện 
ngành điện

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban Quản lý dự án xây 

dựng điện miền Bắc – Chi 
nhánh Tổng Công ty Điện 

Đại học Bách khoa Hà Nội

174 Vũ Tiến Đức 24/05/1976 001076010481
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư - 

hạ tầng xã An Khánh
Đại học giao thông vận tải

175 Nguyễn Đức Hùng 03/12/1983 024083008988
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Cảng

 Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 
Trung Dũng Bắc Giang

Đại học Xây dựng



176 Lê Thiên Trọng 16/02/1986 001086045886
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban quản lý dự án đầu tư - 

hạ tầng xã An Khánh
Đại học xây dựng; Đại học 
guiao thông vận tải

Định giá xây dựng III

177 Lê Khắc Hòa 16/10/1982 038082000684
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
công trình thủy lợi

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng và Đầu tư Phát 

triển Hà Nội
Đại học Thủy lợi

178 Lê Thị Hương 22/11/1982 038182001337
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng công nghiệp

 Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA đầu tư khu vực 
Thường Xuân

Đại học Kiến trúc  Hà Nội 

179 Mai Ngọc Cường 12/5/1989 038089016625
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật vật liệu xây dựng

 Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA đầu tư khu vực 
Thường Xuân

Đại học Xây dựng Hà Nội 

 Định giá xây dựng II
Ban QLDA đầu tư khu vực 
Thường Xuân

180 Nguyễn Đắc Lộc 11/11/1991 080091000071
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn chất 
lượng công trình Kiến Trúc 

Xanh
Đại học Bách Khoa

181 Vương Tuấn Linh 20/10/1989 001089011485
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư - 

hạ tầng xã An Khánh
Đại học giao thông vận tải

182 Nguyễn Đắc Tuấn 02/10/1985 001085032830
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư - 

hạ tầng xã An Khánh
Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

183 Trần Ngọc Huân 26/11/1972 034072018686 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần công nghệ 
và kỹ thuật xây dựng Việt 

Nam
Đại học Xây Dựng 

184 Nguyễn Văn Cường 07/07/1992 024092010398
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần công nghệ 
và kỹ thuật xây dựng Việt 

Nam
Đại học Xây Dựng 

185 Trần Tuấn Anh 27/02/1991 038091068078
Kỹ sư xây dựng công 
trình

 Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA đầu tư khu vực 
Thường Xuân

Đại học Đại Nam 

 Định giá xây dựng II
Ban QLDA đầu tư khu vực 
Thường Xuân

186 Nguyễn Việt Hưng 06/04/1987 001087028488
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

 Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý Dự án đầu tư - 
hạ tầng xã Ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội

Đại học Lương Thế Vinh

Định giá xây dựng II



187
Nguyễn Bình 
Nguyên

17/04/1984 001084033012 Kỹ sư cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH Một Thành 
Viên Thương mại và Xây 

dựng Hoàng Yến
Đại học giao thông vận tải

188 Nguyễn Văn Hải 12/11/1985 001085029086 Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 
hạ tầng Phường Sơn Tây

Đại học giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

189 Lê Viết Quang 20/01/1994 038094030783
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA ĐTXD khu vực 

Thọ Xuân
Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng III

190 Trương Mạnh Hùng 3/07/1988 01088007770
Kỹ sư Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA-ĐTXD huyện 
Mèo Vạc

Đại học xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban QLDA-ĐTXD huyện 
Mèo Vạc

191 Phạm Công Tuân 3/12/1982 002082004378
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA-ĐTXD huyện 
Mèo Vạc

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III
Ban QLDA-ĐTXD huyện 
Mèo Vạc

192 Ma Thanh Chuyền 22/04/1981 008081006639
Kỹ sư công trình thủy 
lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng Huyện Mèo Vạc

Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng Huyện Mèo Vạc

193 Hoàng Ngọc Vũ 06/06/1983 002083008394
Kỹ sư kinh tế và Quản 
lý đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA ĐTXD công 
trình huyện Bắc Quang

Đại học xây dựng

194 Nguyễn Minh Tuấn 13/08/1990 022090012189
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần công nghệ 
kỹ thuật Vinabuild

Đại học Thành Đông

195 Phạm Văn Hân 07/04/1984 001084030358
Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ sư kinh tế 
và quản lý đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng giao thông Hà 
Nam

Đại học xây dựng

Định giá xây dựng II

196 Hoàng Kim Xuyên 21/06/1991 002091001651
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III
Ban QLDA ĐTXD công 
trình huyện Bắc Quang

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải



Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA ĐTXD công 
trình huyện Bắc Quang

197 Trần Văn Công 10/09/1983 038083003263
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III
CÔNG TY TNHH GIÁM 
ĐỊNH VÀ TƯ VẤN KỸ 
THUẬT

Đại học giao thông vận tải

198 Nguyễn Hữu Bình 19/07/1973 038073000110 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III Công ty Điện lực Sơn Tây Đại học Bách Khoa Hà Nội


